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Hà Nội, tháng 12 năm 2021 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 



VĂN BẢN QUY ĐỊNH 

QL F0 TẠI NHÀ 

- QĐ 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 HD 

tạm thời QL người nhiễm COVID-19 tại 

nhà. 

- QĐ số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 HD 

thí điểm TYT lưu động 

- QĐ 4109/ QĐ- BYT ngày 26/8/2021 Hướng 

dẫn tạm thời DM thuốc. 

- PA 276/PA-UBND ngày 02/12/2021 của 

UBND Thành phố về việc quản lý người 

bệnh COVID-19 tại nhà. 

- CV số 4358 ngày 5/12/2021 của UBND. 

- CV 632/SYT-NVY ngày 21/11/2021 của 

SYT. 

QL F1 TẠI NHÀ 

- Công văn 5599/BYT-MT ngày 

15/7/2021 

- Công văn 4095/UBND-KGVX ngày 

19/11/2021 hướng dẫn cách ly F1 tại 

nhà. 



ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

QL F0 TẠI NHÀ 

- Người nhiễm COVID-19 

     + XN RT-PCR (+) 

     + XN Test nhanh (+) 

- Không có TC lâm sàng hoặc có 

TC nhẹ (sốt, ho khan, đau 

họng….) 

- SpO2 ≥ 97% 

 

 

QL F1 TẠI NHÀ 

* Người tiếp xúc gần với F0 

- Người ở cùng nhà với F1 

- Người chăm sóc, hỗ trợ F1 

* Người cách ly tập trung đủ 7 

ngày, có KQ XN RT-PCR âm 

tính. 



ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

QL F0 TẠI NHÀ 

* Đáp ứng tiêu chí 

- Đã tiêm đủ liều vắc xin; 

- Hoặc: TE ≥ 3 tháng tuổi; NL ≤ 49 tuổi chưa phát 

hiện bệnh lý nền; 

* Tiêu chuẩn loại trừ:   

- Có dấu hiệu viêm phổi, thiếu ôxy; 

- Có thở bất thường; 

- Phụ nữ có thai. 

 

 

QL F1 TẠI NHÀ 

* Tiêu chuẩn loại 

trừ: Không. 



QUY TRÌNH ÁP DỤNG 

QL F0 TẠI NHÀ 
- Phải có Đơn đăng ký gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 xã, phường, thị trấn (qua Trạm Y tế) tại nơi cư trú.  

- Gửi danh sách về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế xác định (F0) đủ các tiêu 

chí để cách ly tại nhà. 

- Tổ thẩm định tiến hành xác minh, đánh giá điều kiện cách ly 

y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần (F0) đăng ký (có biên bản 

thẩm định). 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, phường, thị 

trấn ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các 

trường hợp (F0) (trong Quyết định cách ly phải nêu rõ được 

trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc giám sát 

người cách ly tại nhà). 

- Khi (F0) thực hiện cách ly y tế tại nhà thì sẽ áp dụng đúng 

quy định được hướng dẫn tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT 

ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế.  

 

QL F1 TẠI NHÀ 
- Phải có Đơn đăng ký gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 xã, phường, thị trấn (qua Trạm Y tế) tại nơi cư 

trú.  

- Gửi danh sách về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 xã, phường, thị trấn.  

- Tổ thẩm định tiến hành xác minh, đánh giá điều kiện cách 

ly y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần (F1) đăng ký (có biên 

bản thẩm định).  

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn ban 

hành Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp 

(F1) (trong Quyết định cách ly phải nêu rõ được trách 

nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc giám sát 

người cách ly tại nhà).  

- Khi người tiếp xúc gần (F1) thực hiện cách ly tại nhà thì sẽ 

áp dụng đúng quy định được hướng dẫn tại Công văn số 

5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.   



CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TTB 

Quản lý F0, F1 TẠI NHÀ 

- Nhà ở riêng lẻ; 

- Căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư; 

- Có phòng cách ly riêng, khép kín, tách biệt khu sinh hoạt chung 

của GĐ; 

- Có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng 

- Có thiết bị đo thân nhiệt 

- Khuyến khích lắp Camera; 

 



CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TTB 

Quản lý F0, F1 TẠI NHÀ 

- Không dùng điều hòa trung tâm (Có thể dùng ĐH riêng) 

- Trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân PCD để người nhà 

sử dụng. 

- Có khu vực nhận suất ăn, nước uống, nhu yếu phẩm. 

 



YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI CÁCH LY 

Quản lý F0 tại nhà 

* Người nhiễm COVID-19: 

- Tự chăm sóc: Ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ 

sinh… 

- Có khả năng liên lạc với NVYT để được hỗ trợ 

trong tình huống cấp cứu; 

- Có phương tiện liên lạc (ĐT, máy tính…) 

- Người nhiễm không có người chăm sóc, gia đình 

phải có người chăm sóc. 

- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian 

cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình 

cũng như những người khác. Không tiếp xúc với 

động vật nuôi; Khai báo y tế, thực hiện  5K; 

- Lấy mẫu xét nghiệm (Ngày 1, Ngày 7, Ngày 14) 

- Tất cả người ở cùng nhà phải được lấy mẫu gộp xét 

nghiệm SARS-CoV-2  03 lần. 

 

 

 

 

 

Quản lý F1 tại nhà 

* Người cách ly tại nhà: 

- Chấp hành quy định về thời gian cách ly;  

- Có cam kết với chính quyền 

- Không tiếp xúc với người trong GĐ, vật 

nuôi; 

- Khai báo y tế, thực hiện  5K; 

- Tự thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, phân 

loại chất thải. 

- Lấy mẫu xét nghiệm (Ngày 1, Ngày 7, 

Ngày 14) 

- Tất cả người ở cùng nhà phải được lấy 

mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2  03 lần. 

- Có dấu hiệu bất thường thông báo ngay 

 



QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ 

1. Xác định, lập danh sách người nhiễm COVID-19 quản lý tại nhà; 

2. Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà; 

- Theo dõi sức khỏe (Mạch, nhịp thở, nhiệt độ, HA, SPO2 (nếu có thiết bị) 

- Theo dõi các triệu chứng (thông báo ngay khi có dấu hiệu bất thường); 

- Hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt; 

- Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà 

3. Khám bệnh và theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

4. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19: 03 lần: ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 

5. Xử lý cấp cứu và chuyển viện 

QUẢN LÝ F0 TẠI NHÀ: 

- Trạm Y tế lưu động 

- Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (CV số 4358 của UBND ngày 

5/12/2021). 

 

 

 



QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ 

KHÁM BỆNH VÀ THEO DÕI SỨC KHỎE HÀNG NGÀY 

1. Theo dõi SK hàng ngày  

 - Ghi chép vào phiếu theo dõi, Ứng dụng CNTT trong theo dõi SK 

- Tiếp nhận cuộc điện thoại tư vấn cho người bệnh 

- Đến nhà hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp: Cấp cứu, không nhận được báo 

cáo về tình hình sức khỏe của người bệnh. 

2. Khám bệnh và kê đơn thuốc điều trị tại nhà: 

- Điều trị triệu chứng (sốt, ho…) 

- Kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú theo phác đồ của BYT 

- Khám bệnh tại nhà (TYT lưu động, Đội/Tổ y tế lưu động) 

 

 

 



QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Sử dụng thang điểm đánh giá mức độ nguy cơ, phân tầng người bệnh 

COVID-19 để quản lý và điều trị. 

 2. Sử dụng phần mềm quản lý người bệnh F0 điều trị tại nhà (FPT) 

- Cấp tài khoản cho các Trạm Y tế lưu động 

- Tổ chức đào tạo, sử dụng hệ thống quản lý F0 tại nhà. 

3. Sử dụng hệ thống điều phối, vận chuyển F0  - 115 Hà Nội trong trường hợp 

chuyển viện, chuyển tuyến. 

4. Ứng dụng khác: Group Zalo để thông báo thông tin, liên lạc 

5. Tổng đài tư vấn 1022. 

 

 

 



QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Sử dụng thang điểm đánh giá mức độ nguy cơ, để phân tầng người bệnh 

COVID-19 đúng, quyết định chiến lược quản lý và điều trị. 

2. Sử dụng phần mềm quản lý người bệnh F0 điều trị tại nhà (FPT) 

               https://chamsocsuckhoe.yte360.com 

3. Sử dụng hệ thống điều phối, vận chuyển F0  - 115 Hà Nội trong trường hợp 

chuyển viện, chuyển tuyến đến các tầng điều trị. 

4. Ứng dụng khác: Group Zalo để thông báo thông tin, liên lạc 

5. Tổng đài hỗ trợ, tư vấn sức khỏe 1022. 

 

 

 



QUY TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM 
COVID-19 TẠI NHÀ 

Bước 1: Xác định người nhiễm COVID-19: Kết quả xét nghiệm (+) 

Bước 2: Phân tầng điều trị và xác định đủ điều kiện quản lý, cách ly, điều trị 

người bệnh tại nhà. 

Bước 3: Thực hiện các thủ tục hành  chính (Quyết định hành chính), áp dụng 

biện pháp cách ly theo quy định. 

Bước 4: Tổ chức cách ly, quản lý người bệnh tại nhà; 

Bước 5: Xác định tình trạng khỏi bệnh, kết thúc cách ly 

 

 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 



Trân trọng cảm ơn! 


